Bài 35 (tr.140)

兩漁翁
雨將晴，河水清。兩漁翁，鬚眉皆白，披蓑衣，戴箬帽，同坐岸上，張網捕魚。
1. Phiên âm: Lưỡng ngư ông
Vũ tương tình, hà thủy thanh. Lưỡng ngư ông tu my giai bạch, phi tuy y, đái nhược mạo, đồng tọa ngạn thượng, trương võng bộ ngư.

2. Dịch nghĩa: Hai ông chài
Mưa sắp tạnh, nước sông trong. Hai ông chài, râu và lông mày đều bạc, khoác áo tơi, đội nón tre, cùng ngồi trên bờ sông, giăng lưới bắt cá.

3. Từ mới.

· 漁 ngư: Có quan hệ tới việc đánh cá. (TT, 14 nét, bộ thủy 水,氵)
· Ngư nghiệp 漁業 nghề đánh cá, ngư ông 漁翁 ông chài, ngư thuyền 漁船 thuyền đánh cá.
· (Động) Bắt cá, đánh cá
· 翁 ông: ông (già), (DT, 10 nét, bộ vũ 羽); 

· 翁:公+羽. 公công: (DT, 10 nét, bộ 八 bát) (Tính) Chung, chung cho mọi người: công sự 公事. Thuộc nhà nước, quốc gia công sở 公所. Không nghiêng về bên nào: công bình 公平 công bằng (không thiên lệch), công chính 公正 công bằng và chính trực. (Danh từ) Tiếng xưng hô đối với tổ phụ (ông): ngoại công 外公 ông ngoại. Công công 公公 cha chồng
· 不公 bất công; 主公 chủ công, chúa công; 公主 công chúa, công chủ; 公共 công cộng; 公子 công tử; 公安 công an; 公明 công minh
· 雨vũ: mưa (DT, 8 nét, bộ 雨 vũ)

· 雨衣vũ y: áo mưa; áo che mưa; vũ quý 雨季 mùa mưa
· 將 tương: sắp, sẽ (PT, 11 nét, bộ thốn 寸); Xem bài 33
· 晴 tình: tạnh, không mưa (TT, 12 nét, bộ nhật 日); 

· 晴:日+青。青：thanh (Tính) Tuổi trẻ, trẻ. Như: thanh niên 青年 tuổi trẻ, thanh xuân 青春 tuổi trẻ (xuân xanh). (Danh) Màu xanh. Như: thanh thiên bạch nhật 青天白日 trời xanh mặt trời rạng (rõ ràng, giữa ban ngày ban mặt) Tuân Tử 荀子: Thanh thủ chi ư lam, nhi thanh ư lam 青取之於藍, 而青於藍 (Khuyến học 勸學) Màu xanh lấy từ cỏ lam mà đậm hơn cỏ lam (con hơn cha, trò hơn thầy, hậu sinh khả úy).
· 河 hà: sông (DT, 8 nét, bộ thủy 水,氵); 

· 河:氵+可. 何：亻(人)+可. 荷：艹+人+可: Cây sen. 荷花hà hoa: Hoa sen. Bạc hà 薄荷 cây bạc hà, dùng làm hương liệu, cất dầu làm thuốc; hạ: gánh, gánh vác. 河内Hà Nội; 恒河沙数Hằng Hà sa số; hà bá河伯 
· 清 thanh: (nước) trong (TT, 11 nét, bộ thủy 水,氵); 

· (Tính) Trong sạch, liêm khiết, cao khiết. Như: thanh bạch 清白; 清高thanh cao: thanh cao, trong sạch cao thượng; 清净 thanh tịnh; 清规戒律 thanh quy giới luật;  
· Mát. Như: thanh phong minh nguyệt 清風明月 gió mát trăng trong.
· 清:氵+青。
· 情:忄+青:事情 sự tình; 恩情 ân tình; 愛情 ái tình; 感情 cảm tình; 七情 thất tình; 多情 đa tình. 
· 精: 米+青: sơn tinh 山精; thuỷ tinh水精; tinh thông 精通; 精華/华tinh hoa; 精力tinh lực; 
· 請:言+青: 恭請 cung thỉnh; thỉnh cầu 請求; thỉnh giáo 請教
· 鬚 tu: râu (DT, 22 nét, bộ tiêu/biêu/bưu 髟); Giản:须(DT, 9 nét, bộ 頁 hiệt )
· 眉 my: lông mày (DT, 9 nét, bộ mục 目); 

· 鬚眉Tu my: Râu và lông mày, chỉ người đàn ông; 巾幗鬚眉 cân quắc tu mi: người nữ có khí phách không kém gì đàn ông. Như cân quắc anh hùng 巾幗英雄.
· 皆 giai: đều (PT, 10 nét, bộ bạch 白); Xem bài 31, ngữ pháp 33
· 披 phi: khoác (áo), (Đgt, 8 nét, bộ thủ 手, 扌); 

· 善哉解脫服,無上福田衣,我今頂戴受,世世常得披: Thiện tai giải thoát phục, vô thượng phước điền y, ngã kim đảnh đới thọ, thế thế thường đắc phi: Lành thay áo giải thoát, áo ruộng phước tối thượng, nay tôi kính tiếp nhận, đời đời thường khoác mặc.
· 蓑 tuy/thoa/toa: áo tơi (DT, 14 nét, bộ thảo 艸, 艹 ); 

· 蓑:艹+衰suy: suy bại, suy yếu (TT, 10 nét, bộ 衣 y ): 盛衰thịnh suy; 年老力衰niên lão lực suy: tuổi già sức yếu 
· 衣 y: áo (DT, 6 nét, bộ y 衣)

· Như: y phục 衣服 áo quần, y thực 衣食 áo cơm, y bát 衣鉢 cà sa và bình bát.
· 戴 đới/đái: đội (Đgt, 18 nét, bộ qua 戈); 

· 異/异: dị: khác, khác nhau (TT, 12 nét, bộ điền 田) Trái lại với đồng 同 cùng 
· 箬 nhược: tre/lá cọ (DT, 15 nét, bộ trúc 竹); 

· 帽 mạo: cái nón (DT, 12 nét, bộ cân 巾); 

· 同 đồng: (PT, 6 nét, bộ 口 khẩu) Xem bài 33
· 同：有福同享,有難同當hữu phúc đồng hưởng, hữu nạn đồng đương: có phúc cùng hưởng, gặp nạn cùng chịu.

· (Động) Tán thành. Như: tán đồng 贊同 chấp nhận, đồng ý 同意 có cùng ý kiến.

· (Tính) Cùng một loại, giống nhau. Như: đồng loại 同類 cùng loài, tương đồng 相同 giống nhau.

· 共同 cộng đồng; 同年 đồng niên; 同時 đồng thời; 同志 đồng chí; 同等 đồng đẳng; 同行 đồng hành; 同學 đồng học; 同門 đồng môn; 同一 đồng nhất; 同生同死 đồng sinh đồng tử; 同生共死 đồng sinh cộng tử; 同事 đồng sự; 同心 đồng tâm; 大同 đại đồng 

· 岸 ngạn: bờ (sông), (DT, 8 nét, bộ 山)
· đáo bỉ ngạn 到彼岸, đăng giác ngạn 登覺岸
· 張 trương: giăng, bủa (Đgt, 11 nét, bộ cung 弓); 

· 網 võng: lưới (DT, 14 nét, bộ mịch 糸). Giản thể网 (6 nét, bộ 网 võng)
· 捕 bộ: bắt (Đgt, 10 nét, bộ thủ 手, 扌)
· 捕影拿風 bộ ảnh nã phong: Bắt bóng đuổi theo gió. Ngb Đeo đuổi việc không tưởng, thiếu thực tế. 
· 魚ngư: Con cá (DT, 11 nét, bộ 魚 ngư) Giản thể:鱼
· Ngư nhục 魚肉: Như cá trên thớt, không có sức kháng cự. 魚網 ngư võng: lưới cá; lưới đánh cá; 魚死網破Ngư tử võng phá: cá chết lưới rách, hai bên đấu tranh cuối cùng đều bị tận diệt.
· 木魚mộc ngư: cái mõ
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